ĐỀ CƯƠNG

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2019 – 2030 CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
I. Thông tin chung về tình hình chung về sử dụng năng lượng và thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn 

……….

II. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010 và các văn bản dưới luật; 
Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030;
Các văn bản liên quan khác của TW và địa phương.

III. Mục tiêu chung của Kế hoạch

1. Góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (nêu cụ thể);
2. Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương (nêu cụ thể);
IV. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch

1. Các mục tiêu, chỉ tiêu góp phần thực hiện mục tiêu cụ thể của Chương trình Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, bao gồm:

(Lưu ý: Các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được cụ thể hóa trong Bảng dưới đây. Dựa trên các mục tiêu, chỉ tiêu chung của Chương trình, các tỉnh/thành phố nghiên cứu và tự đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của tỉnh/ thành phố phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình Quốc gia)
	STT
	Mục tiêu
	Chỉ tiêu đến 2025
	Chỉ tiêu đến 2030

	
	
	Chương trình Quốc gia
	Chỉ tiêu của địa phương
	Chương trình Quốc gia
	Chỉ tiêu của địa phương

	1
	Giảm tổng tiêu thụ năng lượng thương mại toàn quốc (so với bản phát triển thông thường)
	5,00 -7,00%
	
	8,00 -10,00%
	

	2
	Giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn (nếu có) so với giai đoạn 2015 – 2018
	
	
	
	

	
	· Các cơ sở SX Thép
	3,00 -10,00 %
	
	5,00 – 16,50%
	

	
	· Các cơ sở SX Hóa Chất
	7,00 %
	
	10,00%
	

	
	· Các cơ sở SX Nhựa
	18,00 – 22,46 %
	
	21,55 – 24,81%
	

	
	· Các cơ sở Xi măng
	7,50 %
	
	10,89%
	

	
	· Dệt may
	5,00 %
	
	6,80%
	

	
	· Rượu, Bia NGK
	3,00 – 6,88 %
	
	4,6 – 8,44%
	

	
	· Giấy
	8,00 – 15,80 %
	
	9,90 – 18,48%
	

	3
	Doanh nghiệp vận tải trọng điểm xây dựng và thực hiện Chương trình phổ biến kỹ năng tiết kiệm năng lượng
	100%
	100%
	
	

	
	Giảm lượng tiêu thụ xăng dầu trong giao thông vận tải so với dự báo nhu cầu
	
	
	5%
	

	4
	Phổ biến, thúc đẩy Sử dụng năng lượng TKQH tại các Khu công nghiệp
	70%
	
	90%
	

	
	Phổ biến, thúc đẩy Sử dụng năng lượng TKQH tại các Cụm công nghiệp
	50%
	
	70%
	

	5
	Cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng
	100%
	100%
	
	

	6
	Các công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng TKHQ cho công trình xây dựng tuân thủ với tiêu chuẩn
	100%
	100%
	
	

	7
	Tăng số lượng công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng TKHQ
	80
	
	150
	

	8
	Số lượng chuyên gia quản lý và kiểm toán năng lượng được đào tạo
	3000
	
	5000
	

	9
	Tỉnh, thành phố trực thuộc TW xây dựng và phê duyệt kế hoạch sử dụng năng lượng TKHQ địa phương
	90%
	
	100%
	

	10
	Mạng lưới các đơn vị tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại các tỉnh, thành
	50
	
	
	


2. Các mục tiêu cụ thể khác của địa phương tùy đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội, môi trường của địa phương do địa phương tự quyết định (nêu rõ từng mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu cần đạt được cho mỗi mục tiêu)

Gợi ý: (lưu ý tính khả thi của các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra):

- Mức tiết kiệm năng lượng chung, tính theo (%) mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu, trong đó nêu rõ mức tiết kiệm trong từng khu vực.

Ví dụ:

+ Đối với khu vực sản xuất công nghiệp:

+ Đối với khu vực sản xuất nông nghiệp:

+ Đối với khu vực giao thông vận tải;
+ Đối với khu vực xây dựng – tòa nhà;

+ Đối với khu vực thương mại, du lịch;
+ Đối với khu vực dân cư.

+…….

- Cải thiện các chỉ số về kinh tế năng lượng tại địa phương hằng năm và giai đoạn 2019 - 2030 so với năm 2018(lưu ý tính khả thi khi đề ra chỉ số):

+ Cải thiện cường độ năng lượng (kgoe/1000USD);

+ Cải thiện cường độ điện năng (kWh/1000USD);
+ Cải thiện Hệ số đàn hồi năng lượng;

+ Cải thiện Hệ số đàn hồi điện năng;
+ ……

- Mục tiêu thay đổi hành vi theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
+ Số lượt/lượng người được tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn;
+ Số lượng các hội trợ triển lãm giới thiệu quảng bá các sản phẩm tiêu dùng có hiệu suất sử dụng năng lượng cao.
+ Tỷ lệ (%) các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Tỷ lệ (%) các doanh nghiệp triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

+ Tỷ lệ (%) các xã, phường, khu vực dân cư tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
- Các mục tiêu, chỉ tiêu khác của địa phương nếu thấy phù hợp.

V. NỘI DUNG

1. Các nội dung thực hiện mục tiêu cụ thể của Chương trình Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030
(Tham khảo các ND cuả Chương trình Quốc Gia)

2. Các nội dung nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể của địa phương 

(HD. Căn cứ thực tế cơ cấu kinh tế địa phương và mức độ tiêu thụ năng lượng (loại năng lượng, lĩnh vực, ngành …), xây dựng nội dung thực hiện cụ thể để đảm bảo đạt được các mục tiêu của Kế hoạch đề ra)

Lưu ý: tránh trùng lặp với các nội dung của mục 1.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí từ nguồn thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (nêu rõ và chi tiết nhu cầu dựa trên danh mục các hoạt động,thời gian dự kiến và dự kiến kinh phí cần cho mỗi năm và giai đoạn từ 2020 đến 2025) 
- Nguồn kinh phí này ưu tiên cho các nội dung thực hiện các mục tiêu cụ thể của Chương trình Quốc gia. Dự kiến ngân sách TW sẽ được cân đối để hỗ trợ một phần cho các nội dung này trên cơ sở đăng ký hàng năm gửi về cơ quan thường trực của Chương trình để xin ý kiến Ban chỉ đạo Chương trình theo quy chế  hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

2. Kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác do địa phương huy động   
Địa phương chủ động phân bổ, cân đối theo quy định để thực hiện cả hai nhóm mục tiêu của Kế hoạch 
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tùy theo nhu cầu, các tỉnh thành có thể thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình tại địa phương do Lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố hoặc người được ủy quyền làm Trưởng ban. Thành viên Ban chỉ đạo bao gồm các Sở Ban ngành có chức năng quan lý liên quan đến các nội dung của Chương trình quốc gia và Kế hoạch, trong đó Sở Công Thương là cơ quan thường trực (theo quy định tại QĐ 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019), Sở Giao thông vận tải; Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tài chinh; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông, v.v...
3

